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CỘNG HAI SỐ NGUYÊN 

ĐỀ 15A 

Bài 1. Điền dấu (<, >) thích hợp vào ô vuông : 

a) (-32) ☐ (-71) + (-46) + 100;  

b) 221 + |-121| ☐ 155; 

c) (+79) ☐ (-38) + (-41). 

Bài 2. Vào ban đêm nhiệt độ ở Niu-Yoóc là -12°C. Nhiệt độ vào ban ngày của 

hôm đó ở Niu-Yoóc là bao nhiêu, biết nhiệt độ tăng 7°C ? 

Bài 3. Tính : 

a) (-34) + (-91) + (-26) + (-199) ;  

b) 125 + |-25| ; 

c) |-26| + |-34| ;  

d) |-82| + (-120); 

e) (-275) + |-115| ;  

f) (-34) + |-34|. 

Bài 4. So sánh : 

a) 408 + (-16) và 408 ;  

b) (-166) + 55 và -166 ; 

c) (-181)+ (-13) và -181. 

Bài 5. Tính giá trị của biểu thức : 

a) x + 176 với x = -56 ;  

b) (-85) + y với y = 25 ; 

c) | -73| + z với z = -341.  
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ĐỀ 15B 

Bài 1. Điền số thích hợp vào ô trống : 

x -6 123 647  -9 

y 7 -123  121  

x + y   0 -5 17 

Bài 2. Tính nhanh : 

a) 123 + [54 + (-123) + 46]; 

b) - 64 + [(-110 + 64 + 71]. 

Bài 3.  Không thực hiện phép cộng, hãy điền dấu (>, <) thích hợp vào ô vuông: 

a) (-73) + (-91) ☐ 73 ; 

b) 349 ☐ (-249) + (-101) ; 

c) (-195) ☐ 95 + |-2|. 

Bài 4. Cho x ∈ {-3; -2;-1;0; 1; 2; 3; 4; 5} ; y ∈ {-3 ; -l ; 0; 1; 2 ;3}. 

Biết x + y = 2, tìm x, y. 

Bài 5. So sánh : 

a) |5 + 7| và |5| + |7| ;             b) |(-5) + 7| và |-5| + |7|. 

Từ kết quả rút ra nhận xét gì về |a + b| và |a| + |b| với a, b ∈ Z. 
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